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BẢN TIN SỐ 1485 
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A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI:  
 

I. GIÁ GẠO TRONG TUẦN: (Nguồn Oryza.com)  

Bảng giá gạo thế giới: (USD/MT, FOB)  

QUỐC GIA CHẤT LƯỢNG 
16 - 12 17 - 12 18 - 12 19 - 12 

min max min max min max min max 

THÁI LAN Gạo trắng 100% B 517 521 517 521 517 521 517 521 

 5% tấm 505 509 505 509 505 509 505 509 

 25% tấm 457 461 456 460 457 461 456 460 

 Hom Mali 92% 961 965 960 964 961 965 960 964 

 Gạo đồ 100% Stxd 510 514 509 513 510 514 509 513 

 A1 Super 399 403 398 402 399 403 398 402 

VIỆT NAM 5% tấm 509 513 509 513 509 513 509 513 

 25% tấm 477 481 477 481 477 481 477 481 

 Jasmine 689 693 688 692 689 693 688 692 

 100% tấm 405 409 405 409 405 409 405 409 

ẤN ĐỘ 5% tấm 449 453 449 453 449 453 449 453 

 25% tấm 433 437 433 437 433 437 433 437 

 Gạo đồ 5% Stxd 441 445 441 445 441 445 441 445 

 100% tấm Stxd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

PAKISTAN 5% tấm 454 458 454 458 454 458 454 458 

 25% tấm 423 427 423 427 423 427 423 427 

 100% tấm Stxd 369 373 369 373 369 373 369 373 

MIẾN ĐIỆN 5% tấm 502 506 497 501 502 506 497 501 

MỸ 4% tấm 754 758 754 758 754 758 754 758 

 15% tấm (Sacked) 763 767 763 767 763 767 763 767 

 Gạo đồ 4% tấm 795 799 795 799 795 799 795 799 

 Calrose 4%  815 819 815 819 815 819 815 819 

 

HIỆP HỘI LƯƠNG THỰC VIỆT NAM 
 

62 Nguyễn Thị Thập, Khu Dân Cư Him Lam,  
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II. CÁC NƯỚC NHẬP KHẨU:   

*Tổng quan thị trường:  

 
Chỉ số gạo trắng Oryza (WRI), chỉ số giá gạo trắng xuất khẩu bình quân 

gia quyền trên toàn cầu, kết thúc tuần ở mức 538 USD/tấn, giảm 3 USD/tấn 

so với tuần trước, giảm 5 USD/tấn so với tháng trước và giảm 152 USD/tấn 

so với cùng kỳ năm ngoái. 
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Philippines 

Theo Bộ Nông nghiệp (DA), lượng gạo nhập khẩu của Philippines dự 

kiến sẽ đạt mức kỷ lục 4,7 triệu tấn vào năm 2024. Con số này vượt qua dự 

báo ban đầu là 4,5 triệu tấn, với 4,48 triệu tấn đã được nhập khẩu vào giữa 

tháng 12, chủ yếu từ Việt Nam, Thái Lan, Pakistan, Myanmar và Ấn Độ. Vào 

tháng 7 năm 2024, chính phủ đã giảm thuế nhập khẩu gạo xuống 15% để tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu. Trong thời gian sắp tới, DA 

đang đàm phán các thỏa thuận với Pakistan và Ấn Độ để đảm bảo nguồn 

cung gạo lên tới 2 triệu tấn mỗi năm, bổ sung cho thỏa thuận hiện có với Việt 

Nam là 1,5-2 triệu tấn mỗi năm. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo nguồn 

cung gạo ổn định và tạo ra một thị trường cạnh tranh giữa các quốc gia cung 

cấp. 

Bangladesh 

Bangladesh đã thông báo phiên đấu thầu quốc tế thứ ba năm 2024 để 

nhập khẩu 50.000 tấn gạo đồ non - basmati, với thời hạn đấu thầu là ngày 1 

tháng 1 năm 2025 và các lô hàng được chuyển qua Cảng Chattogram và 

Mongla. Việc này diễn ra sau phiên đấu thầu trước đó đã kết thúc vào ngày 

10 tháng 12, trong đó Bagadia Brothers của Ấn Độ đã đưa ra mức giá chào 

thầu thấp nhất. Động thái này diễn ra sau khi lũ lụt phá hủy 1,1 triệu tấn gạo, 
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khiến chính phủ phải tạo điều kiện cho hoạt động nhập khẩu để ổn định 

nguồn cung và giá cả. 

Chính phủ Bangladesh đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo lên 22,6 triệu 

tấn trong vụ Boro năm 2024/25, tăng từ 21 triệu tấn năm ngoái, sử dụng 5,07 

triệu ha đất. Lúa vụ Boro, đóng góp hai phần ba tổng sản lượng gạo của cả 

nước, là một loại cây trồng quan trọng. Theo Cục Khuyến nông (DAE), các 

nhà chức trách đã chuẩn bị cho việc canh tác thuận lợi, đảm bảo nguồn cung 

phân bón đầy đủ và thúc đẩy các giống lúa năng suất cao như BRRI-29. 

Indonesia 

Indonesia đã nhập khẩu 3,85 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu năm 

2024, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, chi 2,36 tỷ USD, tăng 63% so với 

cùng kỳ năm trước, theo Cục Thống kê Indonesia. Sự gia tăng nhập khẩu này 

được cho là do hạn hán bởi El Niño gây ra ảnh hưởng đến sản xuất lúa gạo 

trong nước. Các nhà cung cấp gạo chính bao gồm Thái Lan (1,19 triệu tấn), 

Việt Nam (1,12 triệu tấn), Miến Điện (663.410 tấn), Pakistan (642.140 tấn) và 

Ấn Độ (205.800 tấn). Để giải quyết vấn đề này, chính phủ Indonesia đặt mục 

tiêu sản xuất 32 triệu tấn gạo vào năm 2025, hướng đến mục tiêu tự cung tự 

cấp. 

Trung Quốc 

Sản lượng lúa năm 2024 của Trung Quốc tăng 0,5% so với cùng kỳ 

năm trước lên 207,5 triệu tấn, với diện tích canh tác tăng 0,2% so với cùng kỳ 

năm trước lên 29 triệu ha, theo Cục Thống kê Quốc gia. Tổng sản lượng ngũ 

cốc của cả nước đạt mức kỷ lục 706 triệu tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 

trước, được hỗ trợ bởi mức tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước về tổng diện 

tích canh tác ngũ cốc lên 119,34 triệu ha. 

Hàn Quốc 

Tổng Công ty Nông nghiệp và Thực phẩm Thương mại Hàn Quốc 

(KAFTC) đã mua 15.000 tấn gạo trắng hạt vừa từ Hoa Kỳ thông qua một cuộc 

đấu thầu quốc tế kết thúc vào ngày 3 tháng 12 năm 2024. Việc mua này bao 

gồm 5.000 tấn từ Fila Sun Co. với giá 979,34 USD/tấn và 10.000 tấn từ 

(Farm)(Corp) Jupiter với giá 652 USD/tấn. Đây là lần đấu thầu gạo thứ bảy 

của KAFTC trong năm nay, với số gạo dự kiến giao trong khoảng thời gian từ 

ngày 15 tháng 2 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025. Cuộc đấu thầu 

cũng tìm mua 6.000 tấn gạo từ Hoa Kỳ và Thái Lan. 

Nhật Bản 

Nhật Bản đã mua và bán tổng cộng 25.000 tấn gạo trong đợt đấu thầu 

SBS (Mua-Bán đồng thời) lần thứ tư của năm tài chính 2024/25 (tháng 4 - 
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tháng 3), được tiến hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2024, theo thông báo 

trên trang web của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Nhật Bản 

(MAFF). Khối lượng nhập khẩu bao gồm 22.500 tấn gạo nguyên hạt và 2.500 

tấn gạo tấm. Nhật Bản muốn nhập khẩu khoảng 25.000 tấn gạo từ đợt đấu 

thầu này. 

Châu Phi 

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) dự báo sản 

lượng lúa gạo năm 2024 của Sierra Leone đạt 1,43 triệu tấn, tăng 2,2% so 

với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức trung bình năm năm là 1,239 triệu 

tấn, nhờ thời tiết thuận lợi và sự hỗ trợ kịp thời của chính phủ thông qua 

Chiến lược Feed Salone được đưa ra vào tháng 10 năm 2023, trong đó cung 

cấp hạt giống, phân bón và dịch vụ cơ giới hóa. Mặc dù vụ thu hoạch kết thúc 

vào tháng 12, nhưng phân tích của Cadre Harmonisé vào tháng 3 năm 2024 

nêu bật tình trạng mất an ninh lương thực đáng kể, với 1,57 triệu người dự 

kiến sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng trong 

mùa giáp hạt từ tháng 6 đến tháng 8. 

 

III. CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU:  

Ấn Độ 

Gạo 5% tấm của Ấn Độ hiện được báo giá ở mức khoảng 451 USD/tấn, 

giảm khoảng 1 USD/tấn so với tuần trước và tháng trước. 

Tính đến ngày 16 tháng 12 năm 2024, nông dân Ấn Độ đã trồng lúa vụ 

Rabi trên 1,207 triệu ha, tăng 5,9% so với 1,139 triệu ha vào năm 2023, theo 

Bộ Nông nghiệp và Phúc lợi Nông dân. Vụ lúa Rabi ở Ấn Độ thường được 

gieo vào tháng 10-11 và thu hoạch vào tháng 3-4. 

Tính đến ngày 1 tháng 12 năm 2024, lượng gạo dự trữ của Ấn Độ đã 

tăng lên 51,56 triệu tấn, tăng 18% so với năm ngoái, nhờ vào hoạt động thu 

mua diễn ra mạnh mẽ của chính phủ và lệnh cấm xuất khẩu gạo được áp 

dụng vào tháng 7 năm 2023, sau đó được nới lỏng đối với tất cả các loại gạo 

trừ gạo tấm. Tổng Công ty Lương thực Ấn Độ đặt mục tiêu mua 48,5 triệu tấn 

gạo vụ Kharif trong niên vụ 2024/25, tăng so với mức 46,3 triệu tấn của mùa 

trước. Tổng lượng dự trữ ngũ cốc lương thực, bao gồm gạo, lúa mì và ngũ 

cốc thô, đạt 72,382 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.  

Reuters đưa tin, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) đã gia 

hạn lệnh đình chỉ giao dịch hợp đồng phái sinh đối với gạo và các mặt hàng 

nông sản quan trọng khác cho đến tháng 1. SEBI đã đình chỉ giao dịch hợp 

đồng phái sinh đối với các mặt hàng nông sản quan trọng trong năm 2021 và 

gia hạn lệnh đình chỉ cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 và sau đó là ngày 
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20 tháng 12 năm 2024. Trong thông báo được ban hành vào ngày 18 tháng 

12, SEBI cho biết lệnh đình chỉ giao dịch hợp đồng tương lai hiện sẽ tiếp tục 

cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2025 đối với lúa, đậu nành và các sản phẩm 

phái sinh của đậu nành, dầu cọ thô, lúa mì, đậu gà, đậu xanh và hạt cải dầu. 

Thái Lan 

Gạo 5% tấm của Thái Lan hiện được báo giá ở mức khoảng 507 

USD/tấn, không tăng so với tuần trước, tăng khoảng 18 USD/tấn so với tháng 

trước và giảm khoảng 141 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Pakistan 

Gạo 5% tấm của Pakistan hiện được báo giá ở mức khoảng 454 

USD/tấn, giảm khoảng 1 USD/tấn so với tuần và tháng trước và giảm khoảng 

141 USD/tấn so với cùng kỳ năm trước. 

Pakistan đã xuất khẩu 2,377 triệu tấn trong năm tháng đầu tiên của năm 

tài chính 2024/25 (tháng 7 - tháng 11 năm 2024), tăng khoảng 38% so với 

cùng kỳ năm trước so với mức ước tính là 1,721 triệu tấn, theo dữ liệu của 

Associated Press Pakistan (APP) trích dẫn Cục Thống kê Pakistan. Về doanh 

thu, Pakistan đã xuất khẩu gạo trị giá 1,515 tỷ USD trong tháng 7 - tháng 11 

năm 2024, tăng khoảng 35,4% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo 

Basmati về lượng tăng 34,64% so với cùng kỳ năm trước lên 370.282 tấn và 

về doanh thu tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước lên 286,778 triệu USD 

trong năm tháng. Xuất khẩu gạo non - basmati về lượng tăng 35,9% so với 

cùng kỳ năm trước lên 2,006 triệu tấn và về doanh thu tăng 35,6% so với 

cùng kỳ năm trước lên 1,129 tỷ USD trong năm tháng. Sự gia tăng này là do 

nhu cầu tăng từ EU, Châu Phi, khu vực ASEAN và các nước GCC. 

 

  IV. TỶ GIÁ NGOẠI TỆ MỘT SỐ NƯỚC: 
 

Ngoại tệ 13 - 12 16 - 12 17 - 12 18 - 12 19 - 12 

Trung Quốc (CNY/USD) 7.28 7.28 7.28 7.29 7.30

Châu Âu (EUR/USD) 0.95 0.95 0.95 0.96 0.97

Indonesia Rupiah (IDR/USD) 16027.22 16026.15 16051.63 16125.45 16345.45

Malaysia Ringgit (MYR/USD) 4.45 4.45 4.46 4.47 4.51

Philippines Peso (PHP/USD) 58.67 58.82 59.01 58.99 59.10

Hàn Quốc (KRW/USD) 1435.74 1438.14 1436.54 1438.43 1446.42

Nhật Bn Yen (JPY/USD) 153.76 154.18 153.42 154.01 157.71

Ấn Độ Rupee (INR/USD) 84.82 84.91 84.91 84.90 85.12
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Miến Điện (MMK/USD) 2098.76 2098.99 2098.88 2098.83 2099.15

Pakistan Rupees (PKR/USD) 278.15 277.64 277.70 277.98 278.12

Thái Lan Baht (THB/USD) 34.10 34.08 34.20 34.27 34.56

Việt Nam Đồng (VND/USD) 25439.18 25405.11 25452.91 25465.45 25466.31

 
B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC: 

 I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: 

* Tiến độ sản xuất: 
Tính đến ngày 19/12/2024, theo số liệu của Cục Trồng trọt – Bộ Nông 

nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL:  

+ Vụ Thu Đông 2024: xuống giống được 710 ngàn ha/700 ngàn ha diện 

tích kế hoạch, thu hoạch được 627 ngàn ha với năng suất khoảng 58,84 

tạ/ha, sản lượng ước đạt 3,69 triệu tấn lúa. 

+ Vụ Đông Xuân 2024-2025 đã xuống giống được 1,052 ngàn ha/1,490 

triệu ha diện tích kế hoạch, đã bắt đầu thu hoạch. 

 

II. KẾT QUẢ XUẤT KHẨU:  

Theo số liệu tổng hợp, lượng xuất khẩu từ ngày 01/12 đến 15/12/2024 

đạt 336.384 tấn, trị giá 207,405 triệu USD, so với cùng kỳ về số lượng tăng 

15,14% và về trị giá tăng 3,65%. Lũy kế xuất khẩu gạo đến 15/12/2024 đạt 

8,788 triệu tấn, trị giá 5,510 tỷ USD, so với cùng kỳ 2023 tăng 10,8% về số 

lượng và tăng 21,44% về trị giá.  

III. BẢNG TÀU ĐANG XẾP HÀNG TẠI CÁC CẢNG: 

Từ ngày 01/12 – 19/12/2024 có 32 tàu vào cảng Hồ Chí Minh xếp hàng 

với số lượng dự kiến 206.180 tấn gạo các loại. 
 

STT Tên tàu 
Cảng xếp 

hàng 
Ngày xếp 

Số 
lượng 

Thị trường 
Xuất khẩu 

1 Os Kano 35 HCM 06/11/2024 27.500 Châu Phi 

2 Green Pacific HCM 14/11/2024 4.000 Philippines 

3 An Bình 18 HCM 17/11/2024 4.000 Philippines 

4 Song Diễm Ocean HCM 17/11/2024 2.850 Philippines 

5 Everest HCM 19/11/2024 46.000 Châu Phi 

6 Green Island HCM 20/11/2024 3.900 Philippines 

7 Bless Gold HCM 21/11/2024 10.500 Philippines 
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8 New Xa La HCM 21/11/2024 4.100 Philippines 

9 Oriental Star HCM 21/11/2024 4.800 Philippines 

10 Kiến Hưng HCM 23/11/2024 4.100 Philippines 

11 An Bình 18 HCM 25/11/2024 4.000 Philippines 

12 Đông Thịnh HCM 25/11/2024 6.600 Philippines 

13 MD Sky HCM 25/11/2024 12.500 Philippines 

14 River Confidence HCM 25/11/2024 30.000 Cuba 

15 Nasico Eagle HCM 26/11/2024 6.350 Philippines 

16 Star 56 HCM 26/11/2024 3.200 Philippines 

17 Viễn Đông 3 HCM 26/11/2024 5.000 Indonesia 

18 Hoàng Phương Star HCM 28/11/2024 3.950 Indonesia 

19 Hồng Lĩnh 1 HCM 30/11/2024 11.500 Indonesia 

20 Phú Đạt 168 HCM 30/11/2024 3.450 Malaysia 

21 Minh Anh 08 HCM 01/12/2024 3.500 Indonesia 

22 Hòa Bình 09 HCM 02/12/2024 6.450 Philippines 

23 Hòa Bình 45 HCM 03/12/2024 4.850 Philippines 

24 Royal 18 HCM 03/12/2024 5.000 Indonesia 

25 Trường Sơn 36 HCM 03/12/2024 3.500 Indonesia 

26 TTP 68 HCM 03/12/2024 5.000 Indonesia 

27 Việt Hải Sun HCM 03/12/2024 6.780 Indonesia 

28 Vinaship Gold HCM 03/12/2024 13.000 Philippines 
29 Bình Nguyên 289 HCM 04/12/2024 3.300 Malaysia 

30 Tân An Bonanza HCM 04/12/2024 6.700 Philippines 

31 TTP 89 HCM 04/12/2024 5.000 Indonesia 

32 Phú An 368 HCM 05/12/2024 4.750 Indonesia 

33 Minh Anh 01 HCM 06/12/2024 3.450 Indonesia 

34 Tuấn Dũng 36 HCM 08/12/2024 4.850 Philippines 

35 Naxos HCM 09/12/2024 14.500 Châu Phi 

36 Thái Bình 06 HCM 09/12/2024 13.000 Indonesia 

37 Hải Âu 28 HCM 10/12/2024 4.850 Philippines 

38 Royal 89 HCM 10/12/2024 5.050 Philippines 

39 Quang Minh 18 HCM 12/12/2024 4.000 Malaysia 

40 Thái Bình 39 HCM 12/12/2024 12.000 Philippines 

41 Hoàng Triều 69 HCM 13/12/2024 5.100 Philippines 

42 Minh Anh 09 HCM 13/12/2024 3.500 Indonesia 

43 Vinacomin Hà Nội HCM 13/12/2024 6.600 Philippines 

44 VTV Dragon HCM 13/12/2024 4.050 Indonesia 

45 Tân An Confidence HCM 15/12/2024 6.700 Philippines 

46 Royal 27 HCM 16/12/2024 12.500 Indonesia 

47 Thái Bình 68 HCM 17/12/2024 10.000 Indonesia 

48 HPC Harmony HCM 18/12/2024 6.650 Indonesia 
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49 Tân An Advance HCM 18/12/2024 6.500 Philippines 

50 Tân An Honesty HCM 18/12/2024 4.050 Philippines 

51 Minh Anh 11 HCM 19/12/2024 4.800 Philippines 

52 TTC Hải Phòng HCM 19/12/2024 6.200 Philippines 

Tổng  404.480   



IV. GIÁ LÚA/GẠO NỘI ĐỊA Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: 
 

Loại Hàng 

Tỉnh 
Tiền Giang 

Tỉnh 
Long An 

Tỉnh  
Đồng Tháp 

Tỉnh  
Cần Thơ  

Tỉnh 
An Giang 

Tỉnh 
Bạc Liêu 

Tỉnh 
Kiên Giang 

Giá  
cao 
nhất 

Giá 
BQ 

19/12 +/- 19/12 +/- 19/12 +/- 19/12 +/- 19/12 +/- 19/12 +/- 19/12 +/- 

Lúa Tươi Tại Ruộng 

Hạt dài 8.450 - 8.450 - 8.400 - 8.450 +100 8.600 +100 8.850 +50 9.050 -100 9.050 8.607 

Lúa thường 7.050 - 7.050 -100 7.300 +150 7.050 -100 7.250 +50 7.300 +50 7.050 -200 7.300 7.150 

Lúa Khô/Ướt Tại Kho 

Hạt dài 9.850 - 10.200 - 10.125 +25 10.200 +350 10.400 +100 
  

10.850 -200 10.850 10.271 

Lúa thường 9.650 - 8.550 - 8.625 +175 9.050 +150 9.050 +50 
  

8.550 -200 9.650 8.913 

Gạo Nguyên Liệu 

Lứt loại 1 10.250 - 12.000 -450 11.950 -50 11.950 +50 12.050 -325 
  

13.050 -400 13.050 11.875 

Lứt loại 2 10.150 - 10.150 -100 10.150 -50 10.050 -50 10.225 -125 10.350 - 10.250 -100 10.350 10.189 

Xát trắng loại 1 
 

14.450 -500 
 

14.550 -100 14.550 -250 14.900 -50 15.450 - 15.450 14.780 

Xát trắng loại 2 
  

12.350 -100 
 

12.350 -100 12.250 -250 12.350 -150 12.150 -200 12.350 12.290 

Phụ Phẩm 

Tấm 1/2 9.450 - 7.650 -200 8.350 - 8.450 -50 8.050 -150 9.450 - 8.750 -300 9.450 8.593 

Tấm 2/3 
  

7.350 -200 8.050 -   
6.950 -100  

6.750 -100 8.050 7.275 

Tấm 3/4 7.050 - 6.950 -100 6.725 -125        
7.050 6.908 

Cám xát 5.750 - 6.000 +50 5.550 -100 5.600 -150 5.700 -100 6.000 +50 5.650 - 6.000 5.750 

Cám lau 5.750 - 5.900 +50 5.550 -100 5.600 -150 5.700 -100 5.900 +50 5.750 - 5.900 5.736 

Gạo TPXK Không Bao Tại Mạn 

5% 13.000 +100 12.850 -100 12.650 +50 13.050 - 13.100 +300 13.100 +50 12.950 -100 13.100 12.957 

10% 
  

12.750 -100     
12.900 +300    

12.900 12.825 

15% 12.800 +100 12.650 -100 12.450 +50   
12.700 +300 12.800 +100 12.550 -100 12.800 12.658 

20% 
       

12.500 +300 
  

12.500 12.500 
25% 12.600 +100 12.050 -100 12.250 +50   

12.300 +300 12.600 +150 11.950 -100 12.600 12.292 

 

*** 


